
DIỆN TÍCH  TỶ LỆ
(Ha) (%)

 
I ĐẤT CÔNG CỘNG 79,40 42,81%
1 Đất công cộng 29,24 15,77%

- Đất công trình công cộng cấp đô thị 26,50
- Đất công cộng khu ở 2,50
- Trung tâm văn hóa quy hoạch mới 0,25

2 Đất giáo dục 1,56 0,84%
- Nhà trẻ 0,782
- Trường THCS 0,782

3 Đất cây xanh 48,60 26,20%
- Đất cây xanh cấp đô thị 33,85
- Đất cây xanh cách ly 9,79
-Cây xanh đơn vị ở 4,96

II ĐẤT Ở 62,561 33,73%
1 Đất ở cải tạo chỉnh trang 4,03
2 Đất ở dân dụng 58,532

I ĐẤT TÔN GIÁO 1,097 0,59%
- Chùa Phước Nghiêm 1,097

II ĐẤT QUÂN SỰ 1,878 1,01%
- Ban chỉ huy Quân sự thành phố 1,878

III ĐẤT NGHĨA TRANG 5,94 3,20%
- Nghĩa trang nhân dân 5,94

IV ĐẤT TRUNG TÂM Y TẾ 0,25 0,13%
- Đất y tế quy hoạch mới 0,25

V ĐẤT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HTKT 0,624 0,34%
- Đất bãi đỗ xe 0,624

I ĐẤT GIAO THÔNG 28,69 15,47%
II MẶT NƯỚC 5,02 2,71%

185,46 100%TỔNG CỘNG (A+B)

STT THÀNH PHẦN ĐẤT

A. ĐẤT DÂN DỤNG

B. ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG

C. ĐẤT KHÁC 


